
 MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 4-5 TUỔI 01 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 19: Mùa xuân của bé 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 13/01/2025 đến ngày 17/01/2025 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT130, MT137) 

Thể dục 

sáng 
- THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- Chạy 15m trong 

khoảng 10 giây. 

(MT13) 

- BÀI 4: EM 

KHÔNG SỢ 

HÃI KHI ĐI 

CHỮA RĂNG 

(MT86) 

- HÁT "MÙA 

XUÂN" 

(MT106, 

MT149) 

- THƠ " MÙA 

XUÂN" 

(MT116, 

MT149) 

- THIẾT KẾ 

HOA MÙA 

XUÂN 

(MT103, 

MT160) 

Chơi ngoài 

trời 

 - Vẽ bằng phấn 1 số 

loại hoa mùa xuân-  

Rồng rắn lên mây-  

Chơi tự do   

(MT116, MT164) 

- Hát mùa xuân 

đến rồi   -  

Đoán đúng -  

Chơi tự do  

(MT149) 

- Chuyền bắt 

bóng qua đầu, 

qua chân -  Kéo 

cưa lừa xẻ - 

Chơi tự do   

(MT137) 

- - GD an toàn 

thực phẩm -  

Trốn tìm   - 

Chơi tự do     

(MT43, MT51) 

- - Truyện 

“chiếc áo mùa 

xuân”                

 - Nhảy lò cò - 

Chơi tự do  

(MT117) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP: * Trò chơi: xem tranh; * Trò chơi: xếp hạt các chữ số đã 

học        

- GÓC PHÂN VAI: * Trò chơi: Bán hang; *  Trò chơi: nấu ăn      

- GÓC NGHỆ THUẬT:* Trò chơi: vẽ hoa mùa xuân; * Trò chơi: Biểu diễn bài hát 

mùa xuân.  

- GÓC XÂY DỰNG: * Trò chơi: Xây vườn hoa mùa xuân; * Trò chơi: Xây hội 

hoa xuân           

- GÓC THIÊN NHIÊN:* Trò chơi: Nước bốc hơi; * Trò chơi: chăm sóc cây         

(MT121, MT125, MT149, MT155) 

Ăn bữa 

chính 
- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT43, MT47) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ 

(MT57) 

Ăn bữa 

phụ 

- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ 

(MT43, MT47) 

Chơi, hoạt 

động theo 

ý thích 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

- Kể chuyện Bác Hồ 

“Thời gian quý báu” 

(MT113) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Hát vận động bài 

"mùa xuân đến 

rồi"         (MT149) 

- Đọc thơ 

mùa xuân 

(MT116, 

MT149) 

- Thực hiện vở 

năng khiếu   

(MT116) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Biểu diễn văn 

nghệ 

(MT137, 

MT149) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT53, MT144) 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN 

Tuần 20: Ngày tết quê em 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 20/01/2025 đến ngày 24/01/2025 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT130, MT137) 

Thể dục 

sáng 
- THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- Chạy chậm 60-

80m kết hợp ném 

trúng đích đứng 

(xa 1,5m x cao 

1,2m) 

(MT14, MT25) 

- THƠ "TẾT 

ĐANG VÀO 

NHÀ"  

(MT116, 

MT149) 

- Trò chuyện 

về mùa xuân 

tươi đẹp 

(MT113, 

MT116) 

- NIỀM 

VUI NGÀY 

TẾT 

(MT106, 

MT116) 

- HÁT: " SẮP ĐẾN 

TẾT RỒI" 

(MT106, MT149) 

Chơi ngoài 

trời 

- Thơ “Chúc 

tết” - Chơi “tẹt 

lon” - Chơi tự do 

(MT137, 

MT149) 

- Vẽ bằng phấn 

bánh chưng, 

bánh giầy- Kéo 

co  - Chơi tự do 

(MT160, 

MT164) 

- Tung bóng-

   Tập tầm 

vông   -   

Chơi tự do 

(MT53, 

MT137) 

- Hát bài 

chúc tết - 

Chuyển sỏi  

-  Chơi tự 

do  

(MT149) 

- GD an toàn thực 

phẩm               

 -  Trốn tìm    - Chơi 

tự do     

(MT58) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP: * Trò chơi: Tô màu chữ số đã học; * Trò chơi: xếp hạt bông 

hoa.           

- GÓC PHÂN VAI: *  Trò chơi: nấu ăn; * Trò chơi: Bán hàng        

- GÓC NGHỆ THUẬT: * Trò chơi: Trang trí thiệp xuân; * Trò chơi: Biểu diễn 

bài hát sắp đến tết rồi. 

- GÓC XÂY DỰNG: * Trò chơi: Xây chợ hoa ngày tết; * Trò chơi: Xây nhà bé 

đón tết. 

- GÓC THIÊN NHIÊN: * Trò chơi: chăm sóc cây ; *Trò chơi: đong nước  

- (MT34, MT125, MT149, MT164) 

Ăn bữa 

chính 
- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT43, MT47) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ (MT57) 

Ăn bữa phụ - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT43, MT47) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- Lễ phép khi 

khách đến nhà 

(MT117) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

- Đọc thơ tết 

đang vào nhà 

(MT149) 

- Thực hiện 

vở năng 

khiếu             

(MT90) 

- Nặn hoa ngày 

tết 

(MT58) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Biểu diễn văn nghệ 

(MT137, MT149) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT53, MT144) 

 

 

 

 

 

 



MG THUẬN THÀNH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            4-5 Tuổi 02                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN 

Tuần 19: Mùa xuân của bé 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 13/01/2025 đến ngày 17/01/2025 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT130, MT137) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- CHẠY 15M 

TRONG 

KHOẢNG 10 

GIÂY 

(MT13) 

- GỘP 2 NHÓM 

ĐỐI TƯỢNG 

TRONG PHẠM VI 

4 VÀ ĐẾM 

(MT90) 

- THƠ MÙA 

XUÂN 

(MT106, 

MT116) 

- Bé ơi ! xuân 

đã về 

(MT106, 

MT149) 

- VẼ HOA 

MÙA XUÂN 

(MT160, 

MT164) 

Chơi ngoài 

trời 

- Vẽ bằng phấn 

1 số loại hoa 

mùa xuân- Rồng 

rắn lên mây- 

Chơi tự do 

(MT130, 

MT137) 

 * Chuyền bắt bóng 

qua đầu, qua chân* 

Kéo cưa lừa xẻ - 

Chơi tự do 

(MT137) 

- Hát mùa 

xuân đến rồi- 

Đoán đúng- 

Chơi tự do 

(MT137, 

MT149) 

- GD an toàn 

thực phẩm- 

Trốn tìm - 

Chơi tự do 

(MT43, 

MT51, MT58) 

 * Trồng cây, 

chăm sóc cây* 

Trò chơi: 

Chuyền nước 

(MT137, 

MT144) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP* Trò chơi: Xem tranh* Trò chơi: Xếp hạt các chữ số đã học    

- GÓC PHÂN VAI * Trò chơi: Bán hàng* Trò chơi: Nấu ăn 

- GÓC NGHỆ THUẬT  * Trò chơi: Vẽ hoa mùa xuân                       * Trò chơi: 

Biểu diễn bài hát mùa xuân   

- GÓC XÂY DỰNG* Trò chơi: Xây vườn hoa mùa xuân* Trò chơi: Xây hội hoa 

xuân 

- GÓC THIÊN NHIÊN* Trò chơi: Chăm sóc cây* Trò chơi: Nước bốc hơi 

(MT121, MT125, MT130, MT137, MT149) 

Ăn bữa chính - HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA(MT43, MT47) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT57) 

Ăn bữa phụ - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT43, MT47) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Đọc thơ mùa 

xuân 

(MT130, 

MT137) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Nặn hoa mùa 

xuân 

(MT155, 

MT164) 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

toán 

(MT130) 

- Hát vận động 

bài Mùa xuân 

đến rồi 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT130, 

MT149) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- LAO ĐỘNG 

VỆ SINH VĂN 

NGHỆ CUỐI 

TUẦN 

(MT130) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT53, MT144) 



Thuận Thành, ngày 06 tháng 1 năm 2025 

                          Duyệt TK 

 

 

                  Trần Thị Ngọc Hương 

 

                Trần Thị Ngọc Hương 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN 

Tuần 20: Ngày tết quê em 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 20/01/2025 đến ngày 24/01/2025 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT130, MT137) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- CHẠY CHẬM 

60-80M - NÉM 

TRÚNG ĐÍCH 

ĐỨNG (XA 1,5M 

X CAO 1,2M) 

(MT14, MT25) 

- TÌM HIỂU 

VỀ TẾT 

NGUYÊN 

ĐÁN 

(MT106, 

MT116, 

MT137) 

- SỰ TÍCH BÁNH 

CHƯNG BÁNH 

DÀY 

(MT34, MT113, 

MT117) 

- Bài 4: 

Lựa chọn 

thức ăn tốt 

cho răng 

(MT86) 

-                     

 THIẾT KẾ 

TRANH HOA 

ĐÀO TỪ CÁC 

NGUYÊN VẬT 

LIỆU MỞ (EDP)  

(MT155, MT103) 

Chơi ngoài 

trời 

- - Vẽ bằng phấn 

bánh chưng, bánh 

dày- Kéo co- Chơi 

tự do 

(MT130, MT137) 

- - Tung 

bóng- Tập 

tầm vông- 

Chơi tự do 

(MT137) 

- - Hát bài Chúc 

tết- Chuyển sỏi- 

Chơi tự do 

(MT137, MT149) 

- * Gieo 

hạt* Chơi 

tự do 

(MT130, 

MT137) 

- Hát: Bánh 

chưng xanhChơi 

chăm sóc cây 

xanh. 

(MT130, MT149) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC HỌC TẬP* Trò chơi: Tô màu chữ số đã học* Trò chơi: Xếp hạt bông hoa 

- GÓC PHÂN VAI* Trò chơi: Bán hàng *Trò chơi: Nấu ăn 

- GÓC NGHỆ THUẬT* Trò chơi: Trang trí thiệp xuân* Trò chơi: Biểu diễn bài 

hát Sắp đến tết rồi 

- GÓC XÂY DỰNG* Trò chơi: Xây chợ hoa ngày tết* Trò chơi: Xây nhà bé đón 

tết 

- GÓC THIÊN NHIÊN* Trò chơi: Chăm sóc cây* Trò chơi: Đong nước 

(MT121, MT130, MT137, MT149, MT155) 

Ăn bữa chính - HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT43, MT47) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT57) 

Ăn bữa phụ - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT43, MT47) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Hát vận 

động bài Sắp 

đến tết rồi 

(MT149) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Thực hiện 

vở năng khiếu 

tạo hình 

(MT130) 

-      Đọc thơ Tết đang 

vào 

nhà                                  

(MT106) 

- Nặn hoa 

ngày tết 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT130) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Biểu diễn 

văn nghệ cuối 

tuần 

(MT149) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT53, MT144) 

 

 

 

 

 

 

  

Thuận Thành, ngày 07 tháng 1 năm 2025 

                          Duyệt PHT 

 

 

 

                  Huỳnh Thị Kim Liên 

 


